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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ      

Hoạt 

động học 

CÁC BỘ PHẬN 

TRÊN CƠ THỂ 

 (MT 35, MT 65)  

BÉ NẶN CÂY BÚT 

MÀU 

(MT 65, MT 69)  

NBTN ĐÔI BÀN TAY 

(MT 35, MT 65)  

 

 CHẠY THEO 

HƯỚNG THẲNG 

(MT 1, MT 65) 

VẬN ĐỘNG THEO 

NHẠC BÀI HÁT” 

ĐÔI DÉP XINH”. 

 (MT 65, MT 68)  

 

  

CÂU CHUYỆN : 

"QUẢ TRỨNG" 

(MT 65, MT 46)  

BÉ CHƠI VỚI 

GIẤY 

(MT 65, MT 20)  

 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

 TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa. 

Chơi tự do: Đập ruồi, 

bắt bướm, câu cá, chui 

qua ống, đi theo dấu 

chân, ném bóng, thả 

bóng... 

 (MT 61, MT 10, MT 

65)  

QS: Ảnh các bạn trong 

lớp. 

Chơi tự do: Bắt bướm, 

câu cá, chui qua ống, đi 

theo dấu chân, ném 

bóng, thả bóng...- 

 (MT 65, MT 61)  

TCVĐ : Ô tô và chim 

sẻ 

Chơi tự do: Đập ruồi, 

bắt bướm, câu cá, chui 

qua ống, đi theo dấu 

chân, ném bóng, thả 

bóng... 

 (MT 65, MT 10, MT 

61)  

- TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa. 

Chơi tự do: Cà kheo, bắt 

bướm, câu cá, chui qua 

ống, đi theo dấu chân, 

ném bóng, thả bóng... 

 (MT 65, MT 10, MT 

61)  

Quan sát: Bập bênh 

trong sân trường 

Chơi tự do: Thả 

bóng, bắt bướm, câu 

cá, chui qua ống, đi 

theo dấu chân, ném 

bóng, đập ruồi... 

 (MT 10, MT 61, 



MT 65)  

Hoạt 

động góc 

 Góc chơi tập . 

- Nấu ăn 

- Đút em ăn  

 Góc hoạt động vói đồ vật. 

- Xâu vòng tặng mẹ 

- Chấm màu 

- Xem sách truyện 

- Luồn dây 

- Tìm bóng  

- Chọn màu  

 Góc vận động. 

- Vận động theo nhạc 

- Bò chui qua cổng 

 Góc xây dựng . 

Xây chung cư  

 (MT 61, MT 70, MT 18, MT 10, MT 65, MT 38, MT 68, MT 12, MT 13)  

Vệ sinh 
Cô cho trẻ ăn xong, cho trẻ uống nước. Cô lau miệng cho trẻ sạch sẽ. Cho trẻ vào chỗ ngủ,  

(MT 26, MT 65, MT 24)  

Giờ ăn 

Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn 

Cô động viên trẻ ăn hết xuất 

Trẻ vệ sinh, rửa mặt, nằm đúng vị trí, cô mở nhạc nhẹ nhàng êm dịu giúp cho trẻ giấc ngủ ngon 

 (MT 65, MT 22, MT 24) 

Giờ ngủ 

Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Rèn thói quen rửa tay sau khi đi vệ sinh. 

Cô thay đồ cho trẻ, Tập cho trẻ tự mặc quần áo, cho trẻ vào chỗ ngủ. 

Tập cho trẻ ngủ một giấc trưa. 

 (MT 65, MT 21,MT24)  

Hoạt 

động 

chiều 

TCDG: Trồng nụ, 

trồng hoa (MT10, 

MT61, MT 65)  

Cho trẻ thực hiện tập 

 (MT 70)  

Cho trẻ chơi tìm và nói tên 

các bộ phận trên cơ thể  

(MT 65, MT35) 

TCDG : Chi chi 

chành chành. (MT 

10, MT61,  MT 65)  

Cho trẻ chơi với đất 

nặn và nặn theo ý 

thích của trẻ. (MT 65, 



Cho trẻ thực hiện tập 

 (MT 65, MT70)  

MT11)  

 


